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I. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc (Chinese language). 

2. Mã ngành đào tạo: 7220204. 

3. Chuyên ngành : Biên-Phiên dịch. 

4. Trình độ đào tạo: Đại học. 

5. Cơ sở đào tạo và cấp bằng: Học viện Khoa học Quân sự - Bộ Quốc phòng. 

6. Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt, Tiếng Trung Quốc; Tiếng Anh hoặc 

tiếng Pháp hoặc tiếng Nga. 

7. Thời gian đào tạo: 4 năm. 

8. Điều kiện tốt nghiệp: Theo Quy chế đào tạo hệ dân sự trình độ đại học 

tại Học viện Khoa học Quân sự hiện hành. 

9. Văn bằng tốt nghiệp: Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và đủ 

các điều kiện công nhận tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng: Cử nhân ngành 

Ngôn ngữ Trung Quốc, chuyên ngành Biên-Phiên dịch. 

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Mục tiêu đào tạo 

 Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có đủ kiến thức, kỹ năng 

nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ 

tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng 

tiếng Trung Quốc, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá 

trình hội nhập quốc tế. 

 Cung cấp cho sinh viên kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ, văn hoá, 

xã hội và văn học Trung Quốc. 

 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc ở 

mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên 

môn thông thường. 
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 Bảo đảm cho sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và 

công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn biên phiên, phiên dịch, các 

lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội; có khả năng ứng 

dụng các kiến thức được đào tạo vào hoạt động nghề nghiệp, đời sống, đáp ứng 

yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế; v.v… 

Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập 

nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình 

thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học 

hoặc văn hoá- văn minh của Trung Quốc; có khả năng học lên các bậc học cao 

hơn tại các đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước. 

2. Đối tượng đào tạo  

Là nam, nữ thanh niên, quân nhân đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh khối D 

do Học viện Khoa học Quân sự tổ chức theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

3. Thời gian đào tạo: 04 năm, chia làm 08 kỳ. 

4. Hình thức đào tạo: Tập trung. 

Lớp học được tổ chức theo từng học phần dựa vào đăng ký khối lượng 

học tập của sinh viên ở từng học kỳ.  

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Biên-Phiên dịch, ngành Ngôn ngữ 

Trung Quốc có cơ hội và có khả năng đảm nhận các công việc tại các doanh 

nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế 

như trong các cơ quan Nhà nước; các công ty, tổ chức, tập đoàn trong nước và 

quốc tế, cụ thể: 

- Có thể làm việc chuyên môn tại các cơ quan quản lý nhà nước như: các 

đơn vị hành chính, sự nghiệp Trung ương đến địa phương. 

- Có cơ hội để phát triển trở thành các chuyên gia cung cấp dịch vụ dịch 

thuật và có khả năng hành nghề tại Việt Nam và trên toàn thế giới. 

- Có thể làm giảng viên, trợ giảng, chuyên gia tư vấn,  biên - phiên dịch 

viên tiếng Trung Quốc, các nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên 

cứu khoa học nói chung và các cơ sở đào tạo trên phạm vi cả nước. 

III. NỘI DUNG CHUẨN ĐẦU RA  

1. Kiến thức  

KT1: Vận dụng kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào 

thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu và học tập. 

KT2: Vận dụng được kiến thức về văn hóa, xã hội, chính trị trong nước và 
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quốc tế, kiến thức về Quân sự-Quốc phòng, công nghệ thông tin, xử lý văn bản 

trong các hoạt động thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu và học tập.  

KT3: Vận dụng linh hoạt kiến thức khoa học ngôn ngữ vào nghiên cứu, 

xử lý các nội dung liên quan đến ngôn ngữ Trung Quốc. 

KT4: Vận dụng linh hoạt các kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa Trung 

Quốc, kiến thức về lý thuyết dịch thuật, tiêu chuẩn, quy tắc của hoạt động biên, 

phiên dịch trong các hoạt động giao tiếp, nghiên cứu và biên, phiên dịch. 

2. Kỹ năng 

KN1: Biên, phiên dịch được từ tiếng Việt sang tiếng Trung Quốc và 

ngược lại các văn bản, nội dung liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc 

biệt là lĩnh vực thương mại, ngoại giao.  

KN2: Sử dụng ngôn từ một cách linh hoạt, hiệu quả trong quá trình giao 

tiếp, trình bày văn bản bằng tiếng Việt và tiếng Trung Quốc.  

KN3: Đạt chuẩn năng lực tiếng Trung Quốc ở Bậc 5 (C1) theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương. 

KN4: Đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ 2 ở Bậc 3 (B1) theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương. 

KN5: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy 

định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

TC1: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm để giải quyết các vấn đề thực tiễn 

trong công việc, nghiên cứu và học tập. 

TC2: Tự học tập, tự nghiên cứu nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và 

năng lực tự định hướng thích nghi môi trường làm việc đa ngôn ngữ, đa văn hóa. 

 IV. THỜI GIAN, CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia thành 8 học kỳ. 

Thời gian huấn luyện cơ bản: 22 tuần/học kỳ. 

Thời gian huấn luyện dự kiến 01 tuần: 20 tiết/tuần. 

Tổng thời gian dự kiến huấn luyện tối đa: 20 tiết x 22 tuần x 8 học kỳ = 

3520 tiết. 

3. Cấu trúc của chương trình đào tạo: 140 tín chỉ (không tính nội dung 

Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất). 

TT Khối lượng kiến thức Số tín chỉ Ghi chú 

I Kiến thức giáo dục đại cương  35  

 Phần bắt buộc 23  
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TT Khối lượng kiến thức Số tín chỉ Ghi chú 

 Phần tự chọn 12  

II Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 105  

1 Kiến thức cơ sở ngành                  17  

2 Kiến thức ngành                   42  

3 Kiến thức chuyên ngành 20  

 Phần bắt buộc 15  

 Phần tự chọn 8  

5 Kiến thức bổ trợ               16  

 Phần bắt buộc 12  

 Phần tự chọn 4  

6 Kiến thức thực tập tốt nghiệp 10  

 Tổng tín chỉ (I+II) 140  

III 
Kiến thức Giáo dục Quốc phòng, Giáo 

dục thể chất  
14 Môn điều kiện 

1 Giáo dục Quốc phòng 8  

2 Giáo dục thể chất 6  

 

V. CẤU TRÚC CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TT Mã học phần Môn học 
Học 

phần 

Tín 

chỉ 

Số 

tiết 

Học 

kỳ 

dự 

kiến 

Ghi 

chú 

A GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 11 35 765    

    Phần bắt buộc 8 23 375    

1 ĐHDS.K16.TRH Triết học Mác-Lênin 1 4 60 1 K16 

2 ĐHDS. K16. KTCT 
Kinh tế chính trị học Mác-

Lênin 
1 3 45 1 K16 

3 ĐHDS.K16.CNXH Chủ nghĩa xã hội khoa học 1 3 45 2 K16 

4 ĐHDS.K15.TTHCM Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 3 45 4 K16 

5 ĐHDS.K15.LSĐ 
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
1 3 45 3 K15 

6 ĐHDS.K15.PLĐC Pháp luật đại cương 1 2 30 3 K15 

7 ĐHDS.K15.PPL Phương pháp luận nghiên cứu 1 2 30 3 K15 
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TT Mã học phần Môn học 
Học 

phần 

Tín 

chỉ 

Số 

tiết 

Học 

kỳ 

dự 

kiến 

Ghi 

chú 

khoa học 

8 ĐHDS.K18.THĐC Tin học đại cương 1 3 75 4 K18 

    Phần tự chọn 3 12 390     

9 ĐHDS.K10.NN2-1 Tiếng Anh 1 1 4 120 3 K10 

10 ĐHDS.K10.NN2-2 Tiếng Anh 2 1 4 120 4 K10 

11 ĐHDS.K10.NN2-3 Tiếng Anh 3 1 4 150 5 K10 

12 ĐHDS.K12.NN2-1 Tiếng Nga 1 1 4 120 3 K12 

13 ĐHDS.K12.NN2-2 Tiếng Nga 2 1 4 120 4 K12 

14 ĐHDS.K12.NN2-3 Tiếng Nga 3 1 4 150 5 K12 

15 ĐHDS.K14.NN2-1 Tiếng Pháp 1 1 4 120 3 K14 

16 ĐHDS.K14.NN2-2 Tiếng Pháp 2 1 4 120 4 K14 

17 ĐHDS.K14.NN2-3 Tiếng Pháp 3 1 4 150 5 K14 

B GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 47 105 2460    

B1  Kiến thức cơ sở ngành 7 17 315    

18 ĐHDS.K11.NNĐC Ngôn ngữ học đối chiếu 1 2 30 4 K11 

19 ĐHDS.K11.LTT-NA Ngữ âm 1 2 30 4 K11 

20 ĐHDS.K11.LTT-TV Từ vựng 1 2 45 5 K11 

21 ĐHDS.K11.LTT-NP Ngữ pháp 1 2 30 5 K11 

22 ĐHDS.K11.GHP Giáo học pháp 1 2 30 7 K11 

23 ĐHDS.K11.VHTQ Văn học Trung Quốc 1 3 60 7 K11 

24 ĐHDS.K11.ĐNH1 Đất nước học Trung Quốc 1 1 2 45 7 K11 

25 ĐHDS.K11.ĐNH2 Đất nước học Trung Quốc 2 1 2 45 6 K11 

B2 Kiến thức ngành 18 42 960    

26 ĐHDS.K11.THT-Đ1 Tiếng Trung Đọc 1 1 2 50 1 K11 

27 ĐHDS.K11.THT-V1 Tiếng Trung Viết 1 1 2 50 1 K11 

28 ĐHDS.K11.THT-NG1 Tiếng Trung Nghe 1 1 2 50 1 K11 

29 ĐHDS.K11.THT-N1 Tiếng Trung Nói 1 1 2 50 1 K11 

30 ĐHDS.K11.THT-Đ2 Tiếng Trung Đọc 2 1 2 50 2 K11 

31 ĐHDS.K11.THT-V2 Tiếng Trung Viết 2 1 2 50 2 K11 

32 ĐHDS.K11.THT-NG2 Tiếng Trung Nghe 2 1 2 50 2 K11 

33 ĐHDS.K11.THT-N3 Tiếng Trung Nói 2 1 2 50 2 K11 

34 ĐHDS.K11.THT-Đ3 Tiếng Trung Đọc 3 1 2 50 3 K11 

35 ĐHDS.K11.THT-V3 Tiếng Trung Viết 3 1 2 50 3 K11 
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TT Mã học phần Môn học 
Học 

phần 

Tín 

chỉ 

Số 

tiết 

Học 

kỳ 

dự 

kiến 

Ghi 

chú 

36 ĐHDS.K11.THT-NG3 Tiếng Trung Nghe 3 1 2 50 3 K11 

37 ĐHDS.K11.THT-N3 Tiếng Trung Nói 3 1 2 50 3 K11 

38 ĐHDS.K11.THT-ĐV4 Tiếng Trung Đọc - Viết 4 1 3 60 4 K11 

39 ĐHDS.K11.THT-NGN4 Tiếng Trung Nghe - Nói 4 1 3 60 4 K11 

40 ĐHDS.K11.THT-ĐV5 Tiếng Trung Đọc - Viết 5 1 3 60 5 K11 

41 ĐHDS.K11.THT-NGN5 Tiếng Trung Nghe - Nói 5 1 3 60 5 K11 

42 ĐHDS.K11.THT-ĐV6 Tiếng Trung Đọc - Viết 6 1 3 60 6 K11 

43 ĐHDS.K11.THT-NGN6 Tiếng Trung Nghe - Nói 6 1 3 60 6 K11 

B3 Kiến thức chuyên ngành 10 20 480    

    Phần bắt buộc 6 12 300     

44 ĐHDS.K11.LTD Lý thuyết Dịch 1 2 30 5 K11 

45 ĐHDS.K11.BD1 Biên dịch 1 1 2 60 5 K11 

46 ĐHDS.K11.BD2 Biên dịch 2 1 2 60 6 K11 

47 ĐHDS.K11..BD3 Biên dịch 3 1 2 60 6 K11 

48 ĐHDS.K11.PD1 Phiên dịch 1 1 2 45 7 K11 

49 ĐHDS.K11.PD2 Phiên dịch 2 1 2 45 7 K11 

    Phần tự chọn 4 8 180     

50 ĐHDS.K11.TTRTM1 Tiếng Trung thương mại 1 1 2 45 6 K11 

51 ĐHDS.K11.TTRTM2 Tiếng Trung thương mại 2 1 2 45 7 K11 

52 ĐHDS.K11.DTM1 Dịch thương mại 1 1 2 45 6 K11 

53 ĐHDS.K11.DTM2 Dịch thương mại 2 1 2 45 7 K11 

54 ĐHDS.K11.TTRNG1 Tiếng Trung ngoại giao 1 1 2 45 6 K11 

55 ĐHDS.K11.TTRNG2 Tiếng Trung ngoại giao 2 1 2 45 7 K11 

56 ĐHDS.K11.DNG1 Dịch ngoại giao 1 1 2 45 6 K11 

57 ĐHDS.K11.DNG2 Dịch ngoại giao 2 1 2 45 7 K11 

B4 Kiến thức bổ trợ 8 16 270    

    Phần bắt buộc 6 12 210     

58 ĐHDS.K18.TKXHH Thống kê xã hội học 1 2 45 4 K18 

59 ĐHDS.K19.CSVH Cơ sở văn hoá Việt Nam 1 2 30 1 K19 

60 ĐHDS.K19.DLNN Dẫn luận ngôn ngữ 1 2 45 1 K19 

61 ĐHDS.K19.TVTH Tiếng Việt thực hành 1 2 30 2 K19 

62 ĐHDS.K20.ĐCT Địa chính trị 1 2 30 7 K20 

63 ĐHDS.K20.PTSKQT Phân tích sự kiện quốc tế 1 2 30 7 K20 
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TT Mã học phần Môn học 
Học 

phần 

Tín 

chỉ 

Số 

tiết 

Học 

kỳ 

dự 

kiến 

Ghi 

chú 

    Phần tự chọn 2 4 60     

64 ĐHDS.K15.TLHĐC Tâm lý học đại cương 1 2 30 1 K15 

65 ĐHDS.K15.LSVMTG Lịch sử văn minh thế giới 1 2 30 1 K15 

66 ĐHDS.K16.LG Logic học 1 2 30 1 K16 

67 ĐHDS.K18.LTTC Lý thuyết trò chơi 1 2 30 7 K18 

68 ĐHDS.K20.LTĐN Lễ tân đối ngoại 1 2 30 7 K20 

B5 ĐHDS.K11.TTTN Thực tập cuối khoá 1 4 300 8 K11 

B6 Tốt nghiệp 2 6 135    

69 ĐHDS.K11.DNC Dịch nâng cao 1 2 45 8 K11 

70 ĐHDS.K11.TTrNC Tiếng Trung nâng cao 1 4 90 8 K11 

71 ĐHDS.K11.KLTN Khoá luận tốt nghiệp 1 6   8 K11 

TỔNG CỘNG  

(Không bao gồm các nội dung  

Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất) 

58 140 3225 

 

 

C GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG  3 8 165    

72 DSĐ.K9GDQP1 

Đường lối quốc phòng và 

an ninh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1 2 45 

2 

K9 

73 DSĐ.K9GDQP2 
Công tác quốc phòng và 

an ninh 
1 2 30 

2 
K9 

74 DSĐ.K9.GDQP3 

Quân sự chung, Kỹ thuật 

chiến đấu bộ binh và 

Chiến thuật 

1 4 90 

2 

K9 

D GIÁO DỤC THỂ CHẤT  3 6 135    

75 DSĐ.K9.GDTC1 Giáo dục thể chất 1 1 2 45 3 K9 

76 DSĐ.K9.GDTC2 Giáo dục thể chất 2 1 2 45 5 K9 

77 DSĐ.K9.GDTC3 Giáo dục thể chất 3 1 2 45 7 K9 

TỔNG CỘNG  

(Bao gồm các nội dung  

Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất)  

64 154 3525 
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VI. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

1. Quy trình đào tạo  

- Chương trình đào tạo được thiết kế hoàn thành khóa học trong 4 năm với 

tổng 8 học kỳ (trong đó: 7 học kỳ tích lũy kiến thức tại Học viện và 1 học kỳ 

thực tập tại cơ sở thực tế; cuối khóa sinh viên làm luận văn tốt nghiệp). 

- Quy trình đào tạo thực hiện theo quy chế đào tạo tín chỉ hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Học viện KHQS. 

2. Phương pháp giảng dạy 

- Phương pháp dạy học được áp dụng là phương pháp dạy học tích cực 

nhằm thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động và tích cực của sinh viên.  

- Phương pháp dạy học theo hướng lấy người học làm trung tâm của quá 

trình đào tạo. 

- Hình thức tổ chức dạy học chủ yếu được lựa chọn là: 

+ Lên lớp lý thuyết: gồm bài giảng lý thuyết, thảo luận. Phương pháp dạy 

học được sử dụng là diễn giảng và gợi mở nêu vấn đề để sinh viên nghiên cứu. 

 + Luyện tập, thực hành: bao gồm các bài tập, thực hành tại lớp có giảng 

viên hướng dẫn để sinh viên rèn luyện các kỹ năng. 

3. Cách thức đánh giá: Đánh giá kết quả học phần trong chương trình 

đào tạo theo thang điểm 10 kết hợp với thang điểm chữ A, B, C, D, F theo quy 

định hiện hành về đào tạo trình độ đại học đối với hệ dân sự của Học viện Khoa 

học Quân sự. 

4. Điều kiện công nhận tốt nghiệp: Kết thúc khóa học, sinh viên được 

công nhận tốt nghiệp nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định đào tạo tín chỉ 

hiện hành của của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Học viện KHQS. 

VII. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ HỌC LIỆU 

- Cơ sở vật chất: Học viện có đủ hệ thống phòng làm việc, phòng học, 

trang thiết bị phục vụ dạy - học như: máy tính, máy chiếu, bảng phấn, bộ âm 

thTrung giảng dạy, bàn ghế, micro, quạt, wifi, hạ tầng mạng internet, thư viện 

điện tử, màn hình Led... Ngoài ra, hệ thống các công trình văn hóa, thể thao 

phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên như: Nhà thể thao đa năng, sân bóng đá, 

sân bóng chuyền, khu tập thể lực ngoài trời.... 

- Học liệu: Học viện có nhiều đầu sách, nhiều tài liệu quý, phong phú và 

đa dạng nhằm đáp ứng yêu cầu học tập và tham khảo tài liệu phục vụ hoạt động 

nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên. 
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VIII. MÔ TẢ MÔN HỌC, HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Phụ lục. 

IX. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

 - Mỗi chuyên ngành đào tạo được xây dựng bản mô tả đề cương học phần 

chi tiết riêng. Việc tổ chức xây dựng nội dung chương trình đào tạo chi tiết phù 

hợp với sự phát triển của chuyên ngành của ngành Ngôn ngữ Trung và chuyên 

ngành đào tạo. 

 - Chương trình đào tạo được thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ 

đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế đào tạo trình độ đại học đối 

với hệ dân sự của Học viện KHQS. 

 - Định kỳ, Học viện tiến hành rà soát, chỉnh sửa, cập nhật và đánh giá 

bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học của ngành và chuyên ngành 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.  

Nơi nhận: 
- Các Thủ trưởng Học viện; 

- Phòng Đào tạo (05); 

- Các cơ quan, đơn vị trong Học viện (qua mạng LAN); 

- Lưu: VT, BĐT/PĐT. Th14. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

(đã ký) 

 

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Lợi 

  



Phụ lục 

MÔ TẢ MÔN HỌC, HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Chương trình số 1424/CTr-HVKHQS ngày 26/5/2025 của Học viện Khoa học Quân sự) 

 

TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

A GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 35     

  Phần bắt buộc 23      

1 Triết học Mác-Lênin 4 Tiếng 

Việt 

 Sinh viên có nhận thức cơ bản, hệ thống về 

những nguyên lý, quy luật, phạm trù của 

triết học Mác - Lênin; Vận dụng được kiến 

thức cơ bản của triết học Mác - Lênin vào 

thực tiễn; nhận diện được những quan điểm 

sai trái, thù địch phủ nhận tính khoa học, 

cách mạng của triết học Mác-Lênin, tư 

tưởng, quan điểm của Đảng. 
 

 Môn Triết học Mác - Lênin xây dựng thế 

giới quan, phương pháp luận khoa học để 

sinh viên nhận thức đúng đắn quan điểm, 

đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 

nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nội dung 

gồm: Triết học và vấn đề cơ bản của triết 

học; triết học Mác - Lênin và vai trò của triết 

học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; vật 

chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý 

luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế - 

xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách 

mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con 

người. 

 

K16 

2 Kinh tế chính trị học 

Mác-Lênin 

3 Tiếng 

Việt 
Sinh viên có nhận thức cơ bản về kinh tế 

chính trị học Mác – Lênin, đường lối, chính 

sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước 

Việt Nam; vận dụng được kiến thức cơ bản 

Môn Kinh tế chính trị học Mác - Lênin xây 

dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa 

học để sinh viên nhận thức đúng đắn quan 

điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước 

K16 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

của kinh tế chính trị học Mác - Lênin vào 

luận giải các vấn đề thực tiễn; nhận diện 

được những quan điểm sai trái, thù địch 

phủ nhận tính khoa học, cách mạng của 

kinh tế chính trị học Mác - Lênin. 

 

Việt Nam. Nội dung gồm: Đối tượng, 

phương pháp nghiên cứu và chức năng của 

kinh tế chính trị Mác – Lênin; hàng hoá, thị 

trường và vai trò của các chủ thể tham gia 

thị trường; giá trị thặng dư trong nền kinh tế 

thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong 

nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trườngki 

định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ 

lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của 

Việt Nam. 

3 Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

3 Tiếng 

Việt 
Sinh viên có nhận thức cơ bản về nguyên lý, 

quy luật và những vấn đề có tính quy luật 

chính trị - xã hội trong tiến trình cách mạng 

xã hội chủ nghĩa; vận dụng được kiến thức 

cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học vào 

luận giải các vấn đề thực tiễn; nhận diện 

được những quan điểm sai trái, thù địch 

phủ nhận tính khoa học, cách mạng của 

chủ nghĩa xã hội khoa học. 

 

Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học xây dựng 

thế giới quan, phương pháp luận khoa học 

để sinh viên nhận thức đúng đắn quan điểm, 

chính sách của Đảng và Nhà nước Việt 

Nam. Nội dung gồm: nhập môn chủ nghĩa 

xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai 

cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội 

chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ 

cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, 

tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội; vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia 

đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội.  

K16 

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 Tiếng 

Việt 

Sinh viên nắm được nguồn gốc, quá trình 

hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh làm rõ 

khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên 

K16 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh về những 

vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; sự 

vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ 

Chí Minh của Đảng, Nhà nước trong tình 

hình mới; vận dụng được tư tưởng Hồ Chí 

Minh vào quá trình học tập, công tác sau 

khi tốt nghiệp. 

 

cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ 

Chí Minh; khái quát quá trình hình thành, 

phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; luận giải 

nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng 

sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do 

nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết toàn 

dân tộc, đoàn kết quốc tế, văn hóa, đạo đức 

và con người; nhận diện đúng đắn và bác 

bỏ những quan điểm sai trái, thù địch về tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

3 Tiếng 

Việt 

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về 

sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

hiểu được những quy luật lãnh đạo, chỉ 

đạo cách mạng Việt Nam của Đảng qua 

từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng; có 

nhận thức đúng đắn và tin tưởng vào 

đường lối, quan điểm của Đảng; có khả 

năng ứng dụng các kiến thức được đào tạo 

vào hoạt động nghề nghiệp; góp phần vào 

sự nghiệp đổi mới và CNH, HĐH đất 

nước, đáp ứng yêu cầu của của xã hội 

trong tình hình mới.  

 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nghiên cứu 

về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

quá trình hình thành, phát triển đường lối,chủ 

trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với 

cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giành 

chính quyền (1930 -1945); lãnh đạo hai cuộc 

kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước (1945-1975);  lãnh đạo cả 

nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành 

công cuộc đổi mới (1975-nay). 

 

K15 

6 Pháp luật đại cương 2 Tiếng 

Việt 
Sinh viên nắm được những kiến thức cơ 

bản về nhà nước và pháp luật; hiểu và phân 

tích được bản chất về nhà nước và pháp 

luật; một số ngành luật trong hệ thống 

Pháp luật đại cương là môn học bắt buộc 

thuộc khối kiến thức khoa học xã hội và 

nhân văn. Trang bị cho người học những 

kiến thức cơ bản về: Những vấn đề lý luận 

K15 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

pháp luật Việt Nam và nội dung cơ bản về 

quyền con người. 

Vận dụng những kiến thức về nhà nước và 

pháp luật vào thực tiễn học tập, công tác. 

Xây dựng nếp sống làm việc theo Hiến 

pháp và pháp luật, chấp hành nghiêm pháp 

luật; quy chế của Học viện; tích cực đấu 

tranh phòng ngừa vi phạm pháp luật, đấu 

tranh chống các quan điểm sai trái về bản 

chất của Nhà nước Việt Nam. 

chung Nhà nước và pháp luật; một số ngành 

luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; nội 

dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng 

và nội dung cơ bản của pháp luật về quyền 

con người. 

7 Phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học 

2 Tiếng 

Việt 

Sinh viên nắm được nội dung cơ bản của 

phương pháp luận nghiên cứu khoa học về 

khoa học và nghiên cứu khoa học, các quan 

điểm tiếp cận trong nghiên cứu khoa học, các 

phương pháp nghiên cứu, đề tài nghiên cứu 

khoa học và mục đích tiêu chí, phương pháp 

đánh giá công trình khoa học; hình thành 

phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các 

khoa học chuyên ngành; xác lập cơ sở lý luận 

để tiếp cận nội dung các môn khoa học, hiểu 

biết nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng 

niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; 

xác lập thế giới quan, nhân sinh quan cách 

mạng. 

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 

nghiên cứu vấn đề cơ bản của khoa học và 

nghiên cứu khoa học, các cơ chế sáng tạo khoa 

học, tính đặc thù trong nghiên cứu khoa học, 

các quan điểm tiếp cận cơ bản cơ bản: quan 

điểm phép biện chứng duy vật, quan điểm hệ 

thống cấu trúc, quan điểm lịch sử - logic và 

quan điểm thực tiễn trong nghiên cứu khoa 

học; các phương pháp nghiên cứu khoa học; 

các loại đề tài nghiên cứu khoa học và phân 

tích phát triển vần đề nghiên cứu, xây dựng đề 

cương nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu 

khoa học và mục đích đánh giá công trình 

khoa học, các tiêu chí đánh giá công trình 

khoa học, phương pháp đánh giá công trình 

khoa học và trình tự bảo vệ công trình khoa 

K15 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

học,  phát triển bản thân và kỹ năng nghiên 

cứu khoa học. 

8 Tin học đại cương 3 Tiếng 

Việt 

Tin học đại cương là môn học cung cấp 

cho người học những kiến thức tổng quan 

về công nghệ thông tin và các ứng dụng 

phổ biến.  

Nội dung môn học bao gồm: các khái niệm 

cơ bản về công nghệ thông tin và hệ điều 

hành, kiến thức cần thiết để sử dụng các 

phần mềm văn phòng thông dụng (bao gồm 

phần mềm soạn thảo văn bản Word, phần 

mềm xử lý bảng tính Excel, và phần mềm 

trình chiếu PowerPoint), các kiến thức cơ 

bản về mạng máy tính, cũng như những 

kiến thức cơ bản về an toàn thông tin để áp 

dụng vào các hoạt động thực hành nghề 

nghiệp, nghiên cứu và học tập. 

K18 

  Phần tự chọn 12      

9 Tiếng Anh 1 4 Tiếng 

Anh 

Giúp sinh viên làm quen với tiếng Anh, 

hình thành nền tảng về ngữ âm, từ vựng và 

ngữ pháp cơ bản. Sinh viên có thể phát âm 

đúng, đọc hiểu văn bản đơn giản, giao tiếp 

trong các tình huống quen thuộc như giới 

thiệu bản thân, hỏi đáp thông tin cá nhân, 

diễn đạt nhu cầu hàng ngày. 

Môn học giới thiệu cho sinh viên bảng chữ 

cái, hệ thống âm vị, quy tắc phát âm và 

trọng âm cơ bản. Nội dung ngữ pháp gồm 

danh từ, đại từ, động từ ở thì hiện tại, câu 

đơn giản. Các chủ đề giao tiếp bao gồm 

chào hỏi, giới thiệu bản thân, gia đình, nghề 

nghiệp, số đếm, ngày tháng. Học phần kết 

hợp luyện nghe, nói, đọc, viết để giúp sinh 

viên bước đầu sử dụng tiếng Anh một cách 

chính xác. 

K10 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

10 Tiếng Anh 2 4 Tiếng 

Anh 

Giúp sinh viên mở rộng vốn từ vựng và 

ngữ pháp, giúp sinh viên nâng cao khả 

năng diễn đạt, đọc hiểu văn bản có độ phức 

tạp hơn, giao tiếp tự tin hơn trong các tình 

huống hàng ngày và học thuật. 

Môn học giới thiệu cho sinh viên các thì 

quá khứ và tương lai, các cách của danh từ, 

tính từ, đại từ, số từ, các cấu trúc câu phức 

đơn giản. Chủ đề giao tiếp mở rộng sang 

mô tả con người, địa điểm, thói quen, sở 

thích, sinh hoạt hàng ngày. Sinh viên luyện 

tập nghe hiểu đoạn hội thoại dài hơn, viết 

đoạn văn ngắn có tính liên kết, đọc hiểu văn 

bản phổ biến trong đời sống. 

K10 

11 Tiếng Anh 3 4 Tiếng 

Anh 

Giúp sinh viên rèn luyện và nâng cao kỹ 

năng giao tiếp, diễn đạt ý kiến cá nhân về 

các vấn đề quen thuộc, đọc hiểu văn bản đa 

dạng, viết bài luận ngắn và sử dụng tiếng 

Anh linh hoạt hơn trong các tình huống 

thực tế. 

Môn học giới thiệu cho sinh viên các cấu 

trúc ngữ pháp nâng cao như thể động từ, 

câu điều kiện, câu gián tiếp, cách diễn đạt 

nguyên nhân, mục đích, điều kiện. Các chủ 

đề giao tiếp bao gồm du lịch, giáo dục, 

nghề nghiệp, văn hóa. Sinh viên luyện tập 

viết đoạn văn dài hơn, đọc hiểu và phân 

tích văn bản có nội dung phong phú, thực 

hành hội thoại nâng cao để tăng phản xạ 

ngôn ngữ. 

K10 

12 Tiếng Nga 1 4 Tiếng 

Nga 

Giúp sinh viên làm quen với tiếng Nga, 

hình thành nền tảng về ngữ âm, từ vựng và 

ngữ pháp cơ bản. Sinh viên có thể phát âm 

đúng, đọc hiểu văn bản đơn giản, giao tiếp 

trong các tình huống quen thuộc như giới 

thiệu bản thân, hỏi đáp thông tin cá nhân, 

Môn học giới thiệu cho sinh viên bảng chữ 

cái, hệ thống âm vị, quy tắc phát âm và 

trọng âm cơ bản. Nội dung ngữ pháp gồm 

danh từ, đại từ, động từ ở thì hiện tại, câu 

đơn giản. Các chủ đề giao tiếp bao gồm 

chào hỏi, giới thiệu bản thân, gia đình, nghề 

K12 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

diễn đạt nhu cầu hàng ngày. nghiệp, số đếm, ngày tháng. Học phần kết 

hợp luyện nghe, nói, đọc, viết để giúp sinh 

viên bước đầu sử dụng tiếng Nga một cách 

chính xác. 

13 Tiếng Nga 2 4 Tiếng 

Nga 

Giúp sinh viên mở rộng vốn từ vựng và 

ngữ pháp, giúp sinh viên nâng cao khả 

năng diễn đạt, đọc hiểu văn bản có độ phức 

tạp hơn, giao tiếp tự tin hơn trong các tình 

huống hàng ngày và học thuật. 

Môn học giới thiệu cho sinh viên các thì 

quá khứ và tương lai, các cách của danh từ, 

tính từ, đại từ, số từ, các cấu trúc câu phức 

đơn giản. Chủ đề giao tiếp mở rộng sang 

mô tả con người, địa điểm, thói quen, sở 

thích, sinh hoạt hàng ngày. Sinh viên luyện 

tập nghe hiểu đoạn hội thoại dài hơn, viết 

đoạn văn ngắn có tính liên kết, đọc hiểu văn 

bản phổ biến trong đời sống. 

K12 

14 Tiếng Nga 3 4 Tiếng 

Nga 

Giúp sinh viên rèn luyện và nâng cao kỹ 

năng giao tiếp, diễn đạt ý kiến cá nhân về 

các vấn đề quen thuộc, đọc hiểu văn bản đa 

dạng, viết bài luận ngắn và sử dụng tiếng 

Nga linh hoạt hơn trong các tình huống 

thực tế. 

Môn học giới thiệu cho sinh viên các cấu 

trúc ngữ pháp nâng cao như thể động từ, 

câu điều kiện, câu gián tiếp, cách diễn đạt 

nguyên nhân, mục đích, điều kiện. Các chủ 

đề giao tiếp bao gồm du lịch, giáo dục, 

nghề nghiệp, văn hóa. Sinh viên luyện tập 

viết đoạn văn dài hơn, đọc hiểu và phân 

tích văn bản có nội dung phong phú, thực 

hành hội thoại nâng cao để tăng phản xạ 

ngôn ngữ. 

K12 

15 Tiếng Pháp 1 4 Tiếng 

Pháp 

Giúp sinh viên làm quen với tiếng Pháp, 

hình thành nền tảng về ngữ âm, từ vựng và 

Môn học giới thiệu cho sinh viên bảng chữ 

cái, hệ thống âm vị, quy tắc phát âm và 

K14 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

ngữ pháp cơ bản. Sinh viên có thể phát âm 

đúng, đọc hiểu văn bản đơn giản, giao tiếp 

trong các tình huống quen thuộc như giới 

thiệu bản thân, hỏi đáp thông tin cá nhân, 

diễn đạt nhu cầu hàng ngày. 

trọng âm cơ bản. Nội dung ngữ pháp gồm 

danh từ, đại từ, động từ ở thì hiện tại, câu 

đơn giản. Các chủ đề giao tiếp bao gồm 

chào hỏi, giới thiệu bản thân, gia đình, nghề 

nghiệp, số đếm, ngày tháng. Học phần kết 

hợp luyện nghe, nói, đọc, viết để giúp sinh 

viên bước đầu sử dụng tiếng Pháp một cách 

chính xác. 

16 Tiếng Pháp 2 4 Tiếng 

Pháp 

Giúp sinh viên mở rộng vốn từ vựng và 

ngữ pháp, giúp sinh viên nâng cao khả 

năng diễn đạt, đọc hiểu văn bản có độ phức 

tạp hơn, giao tiếp tự tin hơn trong các tình 

huống hàng ngày và học thuật. 

Môn học giới thiệu cho sinh viên các thì 

quá khứ và tương lai, các cách của danh từ, 

tính từ, đại từ, số từ, các cấu trúc câu phức 

đơn giản. Chủ đề giao tiếp mở rộng sang 

mô tả con người, địa điểm, thói quen, sở 

thích, sinh hoạt hàng ngày. Sinh viên luyện 

tập nghe hiểu đoạn hội thoại dài hơn, viết 

đoạn văn ngắn có tính liên kết, đọc hiểu văn 

bản phổ biến trong đời sống. 

K14 

17 Tiếng Pháp 3 4 Tiếng 

Pháp 

Giúp sinh viên rèn luyện và nâng cao kỹ 

năng giao tiếp, diễn đạt ý kiến cá nhân về 

các vấn đề quen thuộc, đọc hiểu văn bản đa 

dạng, viết bài luận ngắn và sử dụng tiếng 

Pháp linh hoạt hơn trong các tình huống 

thực tế. 

Môn học giới thiệu cho sinh viên các cấu 

trúc ngữ pháp nâng cao như thể động từ, 

câu điều kiện, câu gián tiếp, cách diễn đạt 

nguyên nhân, mục đích, điều kiện. Các chủ 

đề giao tiếp bao gồm du lịch, giáo dục, 

nghề nghiệp, văn hóa. Sinh viên luyện tập 

viết đoạn văn dài hơn, đọc hiểu và phân 

tích văn bản có nội dung phong phú, thực 

K14 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

hành hội thoại nâng cao để tăng phản xạ 

ngôn ngữ. 

B GIÁO DỤC CHUYÊN 

NGHIỆP 

105     

B1 Kiến thức cơ sở ngành 17     

18 Ngôn ngữ học đối chiếu 2 Tiếng 

Việt, 

Tiếng 

Trung 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm 

được những kiến thức cơ bản nhất về so 

sánh đối chiếu ngôn ngữ tiếng Trung và 

tiếng Việt trên các bình diện: ngữ âm, từ 

vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa; có cái nhìn 

tổng quan về hệ thống ngôn ngữ và ứng 

dụng ngôn ngữ trong biên, phiên dịch 

Trung -Việt và Việt- Trung. 

Môn học Ngôn ngữ học đối chiếu trang bị 

cho người học những kiến thức cơ bản nhất 

về so sánh và đối chiếu ngôn ngữ, phân tích 

đặc điểm về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và 

ngữ nghĩa của 2 ngôn ngữ tiếng Trung và 

tiếng Việt. Từ đó, sinh viên có thể nhận 

diện được những điểm tương đồng và dị 

biệt của hai ngôn ngữ này. 

K11 

19 Ngữ âm 2 Tiếng 

Trung 
Người học nắm được khái niệm Ngữ âm, 

vị trí, vai trò của ngữ âm trong ngôn ngữ, 

giúp học viên nắm được tầm quan trọng 

của ngữ âm trong giao tiếp, thông qua hệ 

thống lý luận và hình ảnh mô tả cách phát 

âm giúp cho học viên nắm chắc kiến thức 

về ngữ âm như đơn vị ngữ âm, phân loại 

ngữ âm, phương pháp phát âm, cấu tạo âm 

tiết, quy tắc viết phiên âm, biến âm biến 

điệu, quá trình hình thành chữ Hán, cấu tạo 

chữ Hán. 

Học phần Ngữ âm –Văn tự là học phần 1 

đầu  tiên được giới thiệu đến người học 

môn Lý thuyết tiếng. Nội dung bao gồm: 

giới thiệu về Ngữ âm tiếng Hán hiện đại, 

thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu, quy tắc 

phát âm, cách kết hợp thành một âm tiết cố 

định, giới thiệu về âm vị, biến âm và cách 

đọc chuẩn xác ngữ điệu. Giới thiệu khái 

lược về chữ Hán hiện đại, quá trình phát 

triển chữ Hán và diễn biến hình thể chữ 

Hán. 

K11 

20 Từ vựng 2 Tiếng 

Trung 
Người học hiểu được tầm quan trọng của 

từ vựng trong giao tiếp, làm thế nào tích 

Học phần Từ vựng là học phần thứ 2 sau 

học phần Ngữ âm, tuần tự được trình bày 

K11 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

lũy và có được vốn từ vựng phong phú , để 

có được khả năng diễn đạt, truyền đạt 

thông tin một cách có hiệu quả nhất. Thông 

qua hệ thống lý thuyết về các đơn vị từ 

vựng, tính chất và sự cấu thành của nghĩa 

từ,  nghĩa tố, trường ngữ nghĩa, mỗi quan 

hệ giữa nghĩa từ và ngữ cảnh, cấu tạo của 

từ vựng tiếng Hán hiện đại. 

trong hệ thống Lý thuyết tiếng  tiếng Hán 

hiện đại. Nội dung bao gồm: lý luận cơ bản 

về từ vựng, đặc điểm của từ, sự khác biệt 

của từ và từ tổ, nội dung và đơn vị nghĩa 

của từ, giới thiệu khái quát về từ đồng 

nghĩa, phản nghĩa, thành ngữ và quán ngữ, 

yết hậu ngữ trong tiếng Hán hiện đại. 

21 Ngữ pháp 2 Tiếng 

Trung 
Người học hiểu được khái quát về ngữ 

pháp tiếng Trung Quốc, phân loại từ là 

nhằm làm rõ kết cấu của câu và cách dùng 

từ. Căn cứ của việc phân loại là dựa vào 

công năng ngữ pháp và ý nghĩa của từ. Từ 

đó có thể phân chia từ loại ra thành hai loại 

thực từ và hư từ.  sau khi nắm được các 

tiêu chí phân loại từ, đặc điểm của các loại 

từ , học viên có thể  dùng từ đặt câu một 

cách chính xác, trên cơ sở xác định tính 

chất từ, có thể vận dụng phân tích câu, tự 

sửa được câu sai. Ngoài ra Học phần này 

còn cung cấp cho người học lượng kiến 

thức nhất định về thành phần câu như chủ 

ngữ, vị ngữ, động ngữ và tân ngữ… 

Học phần Ngữ pháp giới thiệu khái lược về 

ngữ pháp tiếng Hán hiện đại, đặc trưng ngữ 

pháp . Học phần này tập trung giới thiệu hệ 

thống Từ loại gồm Thực từ và Hư từ, giới 

thiệu chi tiết về  Đoản ngữ, đặc trưng đoản 

ngữ và cách phân loại đoản ngữ, các thành 

phần câu như Chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, bổ 

ngữ. 

K11 

22 Giáo học pháp 2 Tiếng 

Trung 
Môn Giáo học pháp nhằm trang bị cho sinh 

viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về lý 

Môn học bao gồm các nội dung về lý thuyết 

giảng dạy ngôn ngữ, quy trình thiết kế và 

K11 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

thuyết và thực hành giảng dạy ngoại ngữ. 

Sinh viên nắm được quy trình tổ chức tiết 

học, các bước tiến hành giảng dạy, phương 

pháp truyền đạt hiệu quả, cũng như phát 

triển kỹ năng thiết kế bài giảng và xử lý 

tình huống sư phạm trong lớp học. 

triển khai bài học, lựa chọn phương pháp và 

kỹ thuật giảng dạy phù hợp với mục tiêu và 

đối tượng người học. Sinh viên được thực 

hành xây dựng giáo án, trình bày bài giảng 

mẫu, tham gia thảo luận và phân tích tình 

huống giảng dạy thực tế nhằm chuẩn bị cho 

việc dạy học hiệu quả trong môi trường sư 

phạm chuyên nghiệp. 

23 Văn học Trung Quốc 3 Tiếng 

Trung 
Trang bị cho người học những kiến thức cơ 

bản nhất và mang tính hệ thống về văn học 

Trung Quốc, từ văn học các thời kỳ Tiên 

Tần, Tần, Hán, Ngụy, Tấn, Nam Bắc triều, 

nhà Đường, nhà Tống, nhà Nguyên, nhà 

Minh, nhà Thanh, văn học Trung Quốc thế 

k  20; từ đó tăng cường tính chủ động, tự 

giác, tự học, tự nghiên cứu của người học, 

kết hợp truyền thụ kiến thức và rèn luyện 

kỹ năng; giúp người học đọc, viết và trình 

bày được những vấn đề có liên quan đến 

học phần. 

Các nội dung chủ yếu: Khái quát về văn 

học, từ thời kỳ cổ đại đến cận hiện đại. Mỗi 

phần cơ bản đều bao gồm: Sơ lược thời kỳ, 

đặc điểm lịch sử xã hội, nguồn gốc và xu 

hướng phát triển, trào lưu chủ yếu, tác giả 

và tác phẩm tiêu biểu, nội dung tư tưởng và 

thành tựu  nghệ thuật. 

K11 

24 Đất nước học Trung Quốc 

1 

2 Tiếng 

Trung 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ 

bản nhất và mang tính hệ thống về đất 

nước Trung Quốc như: Địa lý, khí hậu, tài 

nguyên, lịch sử, dân số, dân tộc, thể chế 

chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục, tư 

Các nội dung chủ yếu: Địa lý khí hậu tài 

nguyên; Khái quát lịch sử; Quy mô và diễn 

biến dân số, dân tộc và những chính sách 

liên quan; Thể chế chính trị với trụ cột là đa 

đảng hợp tác dưới sự lãnh đạo của Đảng 

K11 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

tưởng truyền thống, phong tục tập quán, 

đối ngoại; từ đó tăng cường tính chủ động, 

tự giác, tự học, tự nghiên cứu của người 

học, kết hợp truyền thụ kiến thức và rèn 

luyện kỹ năng; giúp người học đọc, viết và 

trình bày được những vấn đề có liên quan 

đến học phần. 

Cộng sản Trung Quốc; Quá trình phát triển 

kinh tế nổi bật là sự nghiệp cải cách mở cửa 

năm 1978; Những nét đặc trưng và thành 

tựu khoa học, giáo dục qua các giai đoạn 

lịch sử; Tư tưởng truyền thống với trung 

tâm là tư tưởng nho giáo; Phong tục tập 

quán đậm đà bản sắc; Quan hệ đối ngoại kể 

từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa đến nay. 

25 Đất nước học Trung Quốc 

2 

2 Tiếng 

Trung 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ 

bản nhất và mang tính hệ thống về văn hóa 

Trung Quốc như: văn hóa đặt tên, lễ tết 

truyền thống, văn hóa ẩm thực, nghệ thuật, 

kiến trúc; từ đó tăng cường tính chủ động, 

tự giác, tự học, tự nghiên cứu của người 

học, kết hợp truyền thụ kiến thức và rèn 

luyện kỹ năng; giúp người học đọc, viết và 

trình bày được những vấn đề có liên quan 

đến học phần. 

Các nội dung chủ yếu: Thần thoại Trung 

Quốc; Họ tên người Trung Quốc; Khổng 

Tử; Rồng Trung Quốc; Chữ Hán; Lễ tết 

truyền thống Trung Quốc; Nghệ thuật nấu 

ăn; Rượu Trung Quốc; Trà và phong tục 

uống trà; Kinh kịch; Kiến trúc cổ đại Trung 

Quốc; Vạn Lý Trường Thành. 

K11 

B2 Kiến thức ngành 42     

26 Tiếng Trung Đọc 1 2 Song 

ngữ 

Việt- 

Trung 

Người học vận dụng vốn từ vựng và cấu 

trúc ngữ pháp đã nhớ và hiểu, vận dụng 

chiến thuật đọc hiểu để đọc hiểu tường tận 

các loại văn bản ngắn, đơn giản thường 

Các bài theo chủ điểm sinh hoạt cuộc sống 

thường ngày 

K11 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

gặp trong đời sống xã hội, trong môi 

trường công việc hay học thuật ở mức độ 

A2. 

27 Tiếng Trung Viết 1 2 Song 

ngữ 

Việt- 

Trung 

Người học có đủ vốn ngôn ngữ cơ bản để 

xử lý các tình huống hằng ngày với nội 

dung có thể đoán trước, mặc dù người viết 

vẫn phải điều chỉnh nội dung thông điệp và 

tìm từ. Có thể sử dụng những kiểu câu đơn 

giản, những đoản ngữ, cụm từ ngắn được 

ghi nhớ, những mô thức giao tiếp để diễn 

đạt về bản thân, về người khác, công việc, 

địa danh, vật sở hữu v.v… 

Các bài theo chủ điểm sinh hoạt cuộc sống 

thường ngày 

K11 

28 Tiếng Trung Nghe 1 2 Song 

ngữ 

Việt- 

Trung 

Người học nghe và phân biệt được các 

thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu của tiếng 

Hán. Người học có thể sử dụng vốn từ 

vựng, các cách diễn đạt, các cấu trúc ngữ 

pháp, chiến thuật nghe hiểu để nghe những 

bài nghe ở mức độ HSK2. Có thể hiểu 

những cụm từ và cách diễn đạt liên quan 

tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày (về gia 

đình, bản thân, mua sắm, nơi ở, học tập và 

làm việc…) khi được diễn đạt chậm và rõ 

ràng. 

Các bài theo chủ điểm sinh hoạt cuộc sống 

thường ngày 

K11 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

29 Tiếng Trung Nói 1 2 Song 

ngữ 

Việt- 

Trung 

Người học vận dụng từ vựng, các cách 

diễn đạt, cấu trúc đã học để mô tả về các 

chủ đề quen thuộc như bản thân, gia đình, 

hoạt động hàng ngày, môn thể thao, đồ ăn, 

địa điểm yêu thích, công việc, học tập, kì 

nghỉ đáng nhớ...Người học xử lí các giao 

tiếp xã hội ngắn, trao đổi thông tin đơn 

giản và trực tiếp về những vấn đề quen 

thuộc liên quan đến công việc và cuộc 

sống hàng ngày. 

Các bài theo chủ điểm sinh hoạt cuộc sống 

thường ngày 

K11 

30 Tiếng Trung Đọc 2 2 Song 

ngữ 

Việt- 

Trung 

Đây là giai đoạn sơ trung cấp, tiếp tục củng 

cố, trang bị cho học viên các kiến thức về 

ngữ âm, chữ viết, ngữ pháp cơ bản và 

những câu giao tiếp đơn giản. Cơ bản hoàn 

thiện hệ thống kiến thức tiếng Trung Quốc 

sơ cấp dùng trong sinh hoạt hàng ngày 

thông qua bài khóa dạng hội thoại; Giới 

thiệu các cấu trúc ngữ pháp cơ bản; các bài 

khoá không ghi kèm phiên âm giúp sinh 

viên luyện khả năng ghi nhớ mặt chữ, giúp 

sinh viên củng cố trình độ và có khả năng 

vận dụng vào giao tiếp xã hội.  

Các bài theo chủ điểm quan hê gia đình, xã 

hội, việc làm.  

K11 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

31 Tiếng Trung Viết 2 2 Song 

ngữ 

Việt- 

Trung 

Người học thể hiện được khả năng miêu tả 

các chi tiết và thể hiện cảm xúc trong viết 

đoạn, dùng tư duy logic, lý luận hợp lý 

trong bài viết để thuyết phục người đọc. 

Người học đưa ra ví dụ phù hợp để minh 

họa cho một vấn để trong bài viết đoạn văn 

có cấu trúc chặt chẽ. Người học đưa ra rõ 

ràng các bước trong quá trình của một sự 

việc trong bài viết đoạn văn có cấu trúc 

chặt chẽ. Người học đưa ra quan điểm rõ 

ràng, cụ thể cho một vấn để trong bài viết 

đoạn văn có cấu trúc chặt chẽ. Người học 

có thể miêu tả một sự kiện, một chuyến đi 

gần đây (thật hoặc giả tưởng) trong bài viết 

đoạn văn có cấu trúc chặt chẽ 

Các bài theo chủ điểm quan hê gia đình, xã 

hội, việc làm.  

K11 

32 Tiếng Trung Nghe 2 2 Song 

ngữ 

Việt- 

Trung 

Luyện các kĩ năng nghe hiểu qua các dạng 

bài tập nghe hiểu như nghe xong trả lời câu 

hỏi, phán đoán đúng sai, điền trống… Từ 

đó nâng cao kỹ năng nghe hiểu, tiếp nhận, 

xử lý thông tin về các chủ điểm xoay 

quanh các vấn đề trong cuộc sống hàng 

ngày, đời sống xã hội… như thời tiết, du 

Các bài theo chủ điểm quan hê gia đình, xã 

hội, việc làm.  

K11 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

lịch, văn hóa giao tiếp… 

33 Tiếng Trung Nói 2 2 Song 

ngữ 

Việt- 

Trung 

Tiếp tục bồi dưỡng năng lực giao tiếp khẩu 

ngữ thông qua luyện ngữ âm, ngữ điệu khi 

phát âm các từ, cụm từ, nói thành câu, hội 

thoại. Từng bước nâng cao khả năng biểu 

đạt thành đoạn khẩu ngữ hoàn chỉnh, biểu 

đạt thành đoạn với các chủ độ có liên quan 

đến bài học, liên quan đến cuộc sống, học 

tập của học viên, liên quan đến các vấn đề 

của đời sống xã hội…  

Các bài theo chủ điểm quan hê gia đình, xã 

hội, việc làm.  

K11 

34 Tiếng Trung Đọc 3 2 Tiếng 

Trung 

Qua các bài đọc, giảng viên củng cố cho 

người học những kiến thức từ vựng, ngữ 

pháp (các kết cấu đặc biệt, các cách diễn 

đạt sâu sắc của người Trung Quốc như các 

thành ngữ, tục ngữ, lối nói so sánh, ví von, 

ẩn dụ…) để rèn luyện cho người học cách 

phán đoán, phân tích, tổng hợp lý giải vấn 

đề đúng đắn nhất và cách vận dụng những 

kiến thức đã học một cách hiệu quả trong 

giao tiếp. Nội dung chủ yếu xoay quanh 

các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, 

những vấn đề trong cuộc sống như kinh tế, 

Các bài theo chủ điểm quan điểm về kinh 

tế, chính trị xã hội, quốc tế. 

K11 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

giáo dục, lịch sử, văn hoá, nghệ thuật, con 

người Trung Quốc…. 

35 Tiếng Trung Viết 3 2 Tiếng 

Trung 

Người học thể hiện được các mức độ cảm 

xúc và thái độ, nêu lên được ý kiến cá nhân 

trong viết đoạn văn theo chủ đề, dùng tư 

duy logic, lý luận hợp lý trong bài viết để 

thuyết phục người đọc. Người học thành 

thục trong viết thư xin phép, thông báo tìm 

đồ thất lạc, nhìn tranh viết truyệnNgười 

học đưa ra quan điểm, ý kiến về một vấn 

đề trong bài viết luận có cấu trúc chặt chẽ. 

Người học tường thuật về một vấn đề trong 

bài viết luận có cấu trúc chặt chẽ về những 

chủ đề phức tạp 

Các bài theo chủ điểm quan điểm về kinh 

tế, chính trị xã hội, quốc tế. 

K11 

36 Tiếng Trung Nghe 3 2 Tiếng 

Trung 

Người học vận dụng vốn từ vựng, ngữ 

pháp, các cách diễn đạt và chiến thuật nghe 

hiểu đã nhớ và hiểu để nghe hiểu các bài 

nói dài, khá phức tạp thường gặp trong đời 

sống xã hội, trong môi trường công việc 

hay học thuật ở mức độ HSK4 

Các bài theo chủ điểm quan điểm về kinh 

tế, chính trị xã hội, quốc tế. 

K11 

37 Tiếng Trung Nói 3 2 Tiếng 

Trung 

Người học bắt đầu, duy trì, và kết thúc bài 

hội thoại trực tiếp về các chủ đề quen 

Các bài theo chủ điểm quan điểm về kinh 

tế, chính trị xã hội, quốc tế. 

K11 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

thuộc và không quen thuộc. Người học 

phân tích ngữ cảnh và vận dụng các cách 

diễn đạt phù hợp để giao tiếp độc lập về 

nhiều chủ đề, có lập luận và cấu trúc mạch 

lạc, kết nối giữa các ý trong trình bày. 

Người học phân tích, trình bày, và mở rộng 

quan điểm một cách trôi chảy và lưu loát 

trong các cuộc phỏng vấn. Có thể sử dụng 

tương đối chính xác từ vựng, cấu trúc ngữ 

pháp trong giao tiếp tuy đôi khi vẫn cần hỗ 

trợ lựa chọn từ ngữ phù hợp. Có thể diễn 

đạt ý một cách tự tin, rõ ràng và lịch sự 

bằng ngôn ngữ trang trọng cũng như thông 

tục, phù hợp với vai, đối tượng và hoàn 

cảnh giao tiếp. 

38 Tiếng Trung Đọc - Viết 4 3 Tiếng 

Trung 
Phát triển đồng thời kỹ năng đọc hiểu và 

viết học thuật tiếng Trung ở mức trung cấp, 

phục vụ học tập và làm việc. 

Các bài có cấu trúc ngôn ngữ phức tạp hơn 

về chủ điểm kinh tế, chính trị xã hội, quốc 

tế.  

K11 

39 Tiếng Trung Nghe - Nói 4 3 Tiếng 

Trung 
Củng cố kỹ năng nghe hiểu và phát triển 

năng lực diễn đạt miệng trong bối cảnh học 

thuật, nghề nghiệp và xã hội. 

Các bài có cấu trúc ngôn ngữ phức tạp hơn 

về chủ điểm kinh tế, chính trị xã hội, quốc 

tế. 

K11 

40 Tiếng Trung Đọc - Viết 5 3 Tiếng 

Trung 
Kỹ năng phân tích lập luận, tổng hợp thông 

tin từ nhiều nguồn và triển khai nội dung 

viết có logic, bố cục rõ ràng và diễn đạt 

chuẩn mực. 

Học phần giúp sinh viên đọc hiểu các văn 

bản chuyên ngành và học thuật có cấu trúc 

phức tạp, đồng thời luyện kỹ năng viết đoạn 

và bài luận học thuật ngắn.  

K11 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

 

41 Tiếng Trung Nghe - Nói 5 3 Tiếng 

Trung 
Sinh viên luyện nghe hiểu bài giảng, hội 

thoại chuyên sâu và ghi chú hiệu quả; đồng 

thời thực hành kỹ năng trình bày, thuyết 

trình, phản biện theo chủ đề học thuật, kinh 

tế – xã hội, văn hóa. Trọng tâm là khả năng 

xử lý thông tin nghe và biểu đạt rõ ràng, 

lưu loát. 

Học phần tích hợp nghe và nói ở cấp độ 

trung – cao cấp. 

K11 

42 Tiếng Trung Đọc - Viết 6 3 Tiếng 

Trung 
Sinh viên được rèn luyện đọc phân tích, 

tổng hợp nhiều nguồn thông tin, trích xuất 

và nhận diện lập luận. Về viết, sinh viên 

thực hành viết bài nghị luận, tóm lược 

thông tin, trình bày quan điểm theo bố cục 

logic và lập luận chặt chẽ. 

Học phần hướng đến việc xử lý các văn bản 

dài, phức tạp có tính chất chuyên ngành 

hoặc học thuật. 

K11 

43 Tiếng Trung Nghe - Nói 6 3 Tiếng 

Trung 
Sinh viên luyện kỹ năng nghe chọn lọc – 

ghi chú chuyên sâu và nâng cao kỹ năng 

thuyết trình, phản biện, xử lý tình huống 

chuyên nghiệp trong giao tiếp tiếng Trung. 

Học phần tích hợp luyện nghe – nói nâng 

cao: nghe bài giảng, bản tin, thảo luận 

chuyên đề và trình bày phản hồi có chiến 

lược. 

K11 

B3 Kiến thức chuyên ngành 20     

  Phần bắt buộc 12      

44 Lý thuyết Dịch 2 Tiếng 

Trung 
Sinh viên nắm vững kiến thức tổng quan, 

hình thành nhận thức đúng đắn về dịch 

thuật; hiểu được mối liên hệ giữa lý thuyết 

và thực hành dịch; có ý thức bồi dưỡng 

Học phần trang bị các kiến thức gồm: định 

nghĩa, phân loại, tiêu chuẩn, trình tự, 

phương pháp, sách lược và kỹ thuật dịch; 

những vấn đề khó trong dịch thuật song 

K11 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

thường xuyên về kiến thức, kĩ năng và đạo 

đức nghề nghiệp, tạo nền tảng vững chắc 

cho công tác biên phiên dịch sau này. 

ngữ Việt-Trung; yêu cầu về năng lực của 

người dịch, nhấn mạnh yêu cầu mới trong 

điều kiện Cách mạng 4.0. 

45 Biên dịch 1 2 Tiếng 

Trung 
Sinh viên lý giải được kiến thức ngôn ngữ 

và tri thức nền lĩnh vực văn hóa, xã hội. 

Vận dụng được các phương pháp, sách 

lược, kỹ thuật cơ bản vào thực hành dịch. 

Học phần trang bị các kiến thức, phương 

pháp, kỹ năng để lý giải và dịch được các 

văn bản chủ đề văn hóa, xã hội thường gặp 

từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt và 

ngược lại. Bồi dưỡng năng lực chuyển ngữ 

chính xác, mạch lạc, tự nhiên. 

K11 

46 Biên dịch 2 2 Tiếng 

Trung 
Sinh viên lý giải được kiến thức ngôn ngữ 

và tri thức nền lĩnh vực chính trị, giáo dục, 

kinh tế. Nâng cao năng lực biên dịch 

chuyên đề. 

Học phần trang bị các kiến thức, phương 

pháp, kỹ năng để lý giải và dịch được các 

văn bản chủ đề chính trị, giáo dục, kinh tế 

thường gặp từ tiếng Trung Quốc sang tiếng 

Việt và ngược lại. Bồi dưỡng năng lực 

chuyển ngữ chính xác, mạch lạc, tự nhiên. 

K11 

47 Biên dịch 3 2 Tiếng 

Trung 
Sinh viên lý giải được kiến thức ngôn ngữ 

và tri thức nền lĩnh vực y tế, môi trường, 

du lịch. Phát triển năng lực biên dịch 

chuyên đề.  

Học phần trang bị các kiến thức, phương 

pháp, kỹ năng để lý giải và dịch được các 

văn bản chủ đề y tế, môi trường, du lịch 

thường gặp từ tiếng Trung Quốc sang tiếng 

Việt và ngược lại. Bồi dưỡng năng lực 

chuyển ngữ chính xác, mạch lạc, tự nhiên. 

K11 

48 Phiên dịch 1 2 Tiếng 

Trung 
Sinh viên vận dụng được các phương pháp, 

sách lược, kỹ thuật phiên dịch song ngữ cơ 

bản. Tăng cường kỹ năng phản xạ ngôn 

Học phần trang bị các kiến thức, phương 

pháp, kỹ năng để lý giải và phiên dịch các 

ngôn bản đơn giản, gồm bài giới thiệu về 

bản thân, sinh hoạt, học tập, công tác từ 

K11 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

ngữ, đảm bảo chính xác, mạch lạc, kịp 

thời. 

tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt và ngược 

lại. Bồi dưỡng các kỹ thuật nghe hiểu, ghi 

chú, phân tích ngữ nghĩa, truyền đạt thông 

điệp trong phiên dịch nối tiếp. 

49 Phiên dịch 2 2 Tiếng 

Trung 
Sinh viện vận dụng linh hoạt các phương 

pháp, sách lược, kỹ thuật để phiên dịch các 

ngôn bản chuyên ngành. Biết cách xử trí 

tình huống khó, vấn đề nhạy cảm trong 

phiên dịch. 

Học phần trang bị các kiến thức, kỹ năng 

phiên dịch nâng cao, đặc biệt là các tình 

huống giao tiếp phức tạp với các ngôn bản 

có độ khó cao hơn, gồm đàm phán thương 

mại, đào tạo nghiệp vụ, hội thảo chuyên 

ngành. Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng 

phiên dịch nối tiếp. Trang bị các kỹ năng cơ 

bản của phiên dịch song song. 

K11 

  Phần tự chọn 8    K11 

50 Tiếng Trung thương mại 1 2 Tiếng 

Trung 
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe – nói – 

đọc – viết trong bối cảnh giao tiếp thương 

mại cơ bản bằng tiếng Trung. 

Học phần giới thiệu các tình huống giao 

tiếp thương mại thông dụng như giới thiệu 

sản phẩm, thương lượng giá cả, đàm phán 

đơn hàng. Sinh viên luyện kỹ năng nghe 

hiểu hội thoại doanh nghiệp, trình bày 

ngắn, đọc hiểu văn bản thương mại, viết thư 

giao dịch cơ bản. 

K11 

51 Tiếng Trung thương mại 2 2 Tiếng 

Trung 
Tiếp tục phát triển kỹ năng giao tiếp 

thương mại, mở rộng vốn từ, cấu trúc và 

phản xạ trong môi trường chuyên nghiệp. 

Nội dung gồm các chủ đề nâng cao như 

thanh toán quốc tế, hội chợ, đàm phán hợp 

đồng. Sinh viên luyện phản xạ trong các 

tình huống phức tạp hơn, thực hành viết thư 

trao đổi kinh doanh, đọc – phân tích tài liệu 

thương mại và thuyết trình ngắn theo vai trò 

K11 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

doanh nghiệp. 

52 Dịch thương mại 1 2 Tiếng 

Trung 
Sinh viên lý giải được kiến thức ngôn ngữ 

và tri thức nền cơ bản của lĩnh vực kinh tế-

thương mại; phát triển kỹ năng biên dịch 

tài liệu chuyên ngành. 

Học phần trang bị kiến thức, phương pháp, 

kỹ năng để lý giải và dịch được các nội 

dung về kinh tế thương mại như xuất nhập 

khẩu, thương mại điện tử, logistic, bất động 

sản, bảo hiểm từ tiếng Trung Quốc sang 

tiếng Việt và ngược lại. Nâng cao năng lực 

chuyển ngữ chính xác, mạch lạc. 

K11 

53 Dịch thương mại 2 2 Tiếng 

Trung 
Sinh viên lý giải được kiến thức ngôn ngữ 

và tri thức nền lĩnh vực kinh tế-thương 

mại; phát triển năng lực biên dịch văn bản 

mang tính ứng dụng. 

Học phần tăng cường trang bị kiến thức, 

phương pháp, kỹ năng để lý giải và dịch 

được các văn bản mang tính ứng dụng như 

hợp đồng mua bán, hợp đồng cung cấp dịch 

vụ, hồ sơ đấu thầu từ tiếng Trung Quốc 

sang tiếng Việt và ngược lại. Nâng cao 

năng lực chuyển ngữ chính xác, mạch lạc, 

tự nhiên. 

K11 

54 Tiếng Trung ngoại giao 1 2 Tiếng 

Trung 
Trang bị nền tảng ngôn ngữ giao tiếp tiếng 

Trung trong lĩnh vực ngoại giao, nghi lễ và 

lễ tân quốc tế cơ bản. 

Học phần tập trung phát triển kỹ năng nghe 

– nói – đọc – viết trong các tình huống giao 

tiếp ngoại giao thường gặp như chào hỏi, 

giới thiệu đại biểu, viết thiệp mời, thư cảm 

ơn. Sinh viên được làm quen với văn phong 

trang trọng, mẫu câu chuẩn mực, văn hóa 

ứng xử trong giao tiếp quốc tế bằng tiếng 

Trung. 

K11 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

55 Tiếng Trung ngoại giao 2 2 Tiếng 

Trung 
Phát triển nâng cao năng lực giao tiếp tiếng 

Trung trong các bối cảnh ngoại giao chính 

thức và học thuật quốc tế. 

Học phần hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ 

ngoại giao trong các tình huống nâng cao 

như hội nghị song phương – đa phương, 

phát biểu lễ tân, điều phối sự kiện quốc tế. 

Sinh viên luyện nghe – nói – viết các văn 

bản mang tính nghi lễ và chuẩn hóa văn 

phong ngoại giao tiếng Trung. 

K11 

56 Dịch ngoại giao 1 2 Tiếng 

Trung 
Sinh viên lý giải được kiến thức ngôn ngữ 

và tri thức nền cơ bản của lĩnh vực ngoại 

giao; phát triển năng lực biên dịch chuyên 

ngành. 

Học phần trang bị các kiến thức, phương 

pháp, kỹ năng để lý giải và dịch được các 

nội dung thông cáo báo chí, công hàm, 

tuyên bố chung, thỏa thuận hợp tác từ tiếng 

Trung Quốc sang tiếng Việt và ngược lại. 

K11 

57 Dịch ngoại giao 2 2 Tiếng 

Trung 
Sinh viên lý giải được kiến thức ngôn ngữ 

và tri thức nền chuyên sâu của lĩnh vực 

ngoại giao; phát năng lực dịch thuật 

chuyên ngành. 

Học phần tăng cường trang bị các kiến 

thức, phương pháp, kỹ năng để lý giải và 

dịch được các nội dung tiếp đón, họp báo, 

hội đàm ngoại giao từ tiếng Trung Quốc 

sang tiếng Việt và ngược lại. 

K11 

B4 Kiến thức bổ trợ 16     

  Phần bắt buộc 12      

58 Thống kê xã hội học 2 Tiếng 

Việt 

Thống kê là khoa học về việc thu thập, xử 

lý, biểu diễn, phân tích mẫu số liệu thu 

thập được từ một quần thể để rút ra được 

các kết luận có độ tin cậy cho toàn bộ quần 

thể đó. Môn học trang bị cho người học 

Nội dung môn học trang bị đầy đủ các kiến 

thức cần thiết cho học viên học tập các môn 

học chuyên ngành ngôn ngữ và giải quyết 

các bài toán thực tế trong công việc sau 

này, cụ thể: Các kiến thức về xác suất như: 

K18 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

những kiến thức cơ bản về xác xuất và 

thống kê xã hội học.  

 

Biến cố, xác suất của biến cố, các phép toán 

về biến cố và xác suất, công thức Bernoulli, 

sự độc lập và dãy các phép thử độc lập; đại 

lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối của 

đại lượng ngẫu nhiên, các đặc trưng số của 

đại lượng ngẫu nhiên; Các kiến thức về 

thống kê như: lý thuyết mẫu, ước lượng 

tham số của biến ngẫu nhiên, kiểm định giả 

thuyết thống kê, hồi quy tuyến tính đơn. 

59 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 Tiếng 

Việt 

Sinh viên nắm được nội dung cơ bản về 

văn hoá và một số vấn đề liên quan đến 

văn hoá Việt Nam; nắm được những khái 

niệm về văn hoá và quá trình hình thành 

phát triển văn hoá Việt Nam; bước đầu 

nắm được những nội dung cơ bản về chủ 

trương của Nhà nước về xây dựng văn hoá 

Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc. 

Môn cơ sở văn hoá Việt Nam nghiên cứu 

những vấn đề cơ bản về văn hoá Việt Nam 

như: đối tượng phạm vi của văn hoá, chức 

năng và nhiệm vụ của văn hoá, quá trình 

hình thành và phát triển của văn hoá Việt 

Nam 

K19 

60 Dẫn luận ngôn ngữ 3 Tiếng 

Việt 

Sinh viên hiểu những khái niệm căn bản, 

mở đầu về bản thể của ngôn ngữ và một số 

vấn đề hữu quan như: giao tiếp, nhận thức, 

quan hệ ngôn ngữ và tư duy, văn tự, phân 

loại ngôn ngữ…; hiểu những khái niệm 

căn bản, mở đầu về cấu trúc của ngôn ngữ, 

Dẫn luận ngôn ngữ nghiên cứu những kiến 

thức cơ bản về bản chất, chức năng bản thể 

của ngôn ngữ, nguồn gốc của ngôn ngữ, 

mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy, về hệ 

thống và các cấp độ, các đơn vị của ngôn 

ngữ; những kiến thức khái quát về ngữ âm, 

K19 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

về từng bộ phận, từng mặt: ngữ âm, từ 

vựng, ngữ nghĩa, ngữ pháp... của ngôn 

ngữ. 

từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa của ngôn 

ngữ.  

Dẫn luận ngôn ngữ cũng trang bị các 

phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học như 

phương pháp so sánh – lịch sử; phương 

pháp so sánh- loại hình. Sinh viên nắm 

được kiến thức và phương pháp nghiên cứu 

trong học phần Dẫn luận ngôn ngữ học sẽ 

thuận lợi hơn khi học tiếp học phần Ngôn 

ngữ học đối chiếu. 

61 Tiếng Việt thực hành 2 Tiếng 

Việt 

Sinh viên nắm được những  kiến thức cơ 

bản, hệ thống về ngữ âm, từ vựng, ngữ 

pháp, văn bản tiếng Việt. Trên cơ sở đó 

vận dụng, luận giải các vấn đề liên quan 

đến giao tiếp văn bản trong thực tiễn học 

tập tại trường và công tác. 

Tiếng Việt thực hành là môn học nghiên 

cứu các vấn đề cơ bản, hệ thống, thiết thực 

về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, văn bản 

tiếng Việt. Nội dung gồm: kỹ năng thực 

hành ngữ âm, chính tả; kỹ năng dùng từ, kỹ 

năng đặt câu, kỹ năng tiếp nhận và tạo lập 

văn bản để giải quyết các vấn đề liên quan 

đến giao tiếp văn bản. 

K19 

62 Địa chính trị 2 Tiếng 

Việt 

Giúp sinh viên có hiểu biết chung về các vấn 

đề lý luận và thực tiễn cơ bản liên quan tới địa 

chính trị thế giới, làm cơ sở để phân tích tình 

hình chính trị thế giới nói chung và chính 

sách của các nước nói riêng. 

Sinh viên được trang bị kiến thức về những 

khái niệm, học thuyết cơ bản về địa chính trị 

của các học giả phương Tây và phương Đông; 

những tác động từ yếu tố địa lý tới tình hình 

chính trị các khu vực cũng như tham vọng 

chính trị của một số nước; chính sách của các 

nước lớn đối với một số khu vực cụ thể trên 

thế giới, tình hình địa chính trị của Việt Nam 

K20 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

từ lịch sử tới hiện tại; qua đó sinh viên hiểu 

biết hơn về cục diện chính trị thế giới và áp 

dụng vào phân tích một số nội dung chuyên 

ngành. 

63 Phân tích sự kiện quốc tế 2 Tiếng 

Việt 

Mục tiêu của môn học giúp sinh viên nắm 

vững kiến thức và phương pháp phân tích 

sự kiện quốc tế, định hình kỹ năng phân 

tích một sự kiện quốc tế theo chiếu hướng 

phát triển của sự kiện trong tương lai 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản nhất về nguồn gốc, nguyên 

nhân, đặc điểm của các sự kiện trong quan 

hệ quốc tế. Thông qua hệ thống các bài lý 

thuyết và bài tập thực hành, môn học giúp 

sinh viên hình thành những kỹ năng phân 

tích sự kiện cơ bản. 

K20 

  Phần tự chọn 4      

64 Tâm lý học đại cương 2 Tiếng 

Việt 

Sinh viên nắm được nội dung cơ bản của tâm 

lý học đại cương về tâm lý học là một khoa 

học, sự hình thành tâm lý - ý thức, các quá 

trình tâm lý nhận thức, nhân cách và sự hình 

thành nhân cách, các thuộc tính tâm lý của 

nhân cách, các phẩm chất của nhân cách; xác 

lập cơ sở lý luận để tiếp cận nội dung các môn 

khoa học, hiểu biết nền tảng tư tưởng của 

Đảng; xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng 

cho sinh viên; xác lập thế giới quan, nhân sinh 

quan cách mạng. 

Tâm lý học đại cương nghiên cứu vấn đề cơ 

bản của tâm lý học về con người, các cơ chế 

tâm lý, sự hình thành tâm lý, ý thức và nhân 

cách: các quá trình tâm lý nhận thức: cảm 

giác, tri giác tư duy, tưởng tượng, trí nhớ, ngôn 

ngữ; các quá trình cảm xúc tình cảm, các 

phẩm chất tâm lý của nhân cách; các thuộc 

tính tâm lý của nhân cách: xu hướng, tính 

cách, khí chất, năng lực của mỗi người,  trên 

cơ sở đó hình thành và phát triển nhân cách 

của bản thân và rèn luyện kỹ năng sống và 

hoạt động nhất là hoạt động học trong quá 

trình đào tạo. 

K15 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

65 Lịch sử văn minh thế 

giới 

2 Tiếng 

Việt 

Sinh viên nắm được nội dung cơ bản về quá 

trình ra đời và phát triển của các nền văn 

minh tiêu biểu trong lịch sử loài người; có 

nhận thức đúng đắn về những thành tựu 

của văn minh nhân loại nhân loại nói 

chung và sự đóng góp của mỗi khu vực, 

mỗi nền văn minh nói riêng vào kho tàng 

văn minh nhân loại; có ý thức giữ gìn những 

giá trị của văn minh nhân loại. 

Lịch sử văn minh thế giới là môn học 

nghiên cứu vấn đề cơ bản về sự hình thành, 

phát triển các nền văn minh trên thế giới, 

các thành tựu chủ yếu, vai trò của các nền 

văn minh trong tiến trình lịch sử nhân loại, 

gồm những nội dung cụ thể sau: văn minh 

Ai Cập cổ đại, văn minh Lưỡng Hà cổ đại, 

văn minh Ấn Độ, văn minh Trung Hoa, văn 

minh Ả Rập trung đại, văn minh Đông Nam 

Á, văn minh phương Tây từ cổ đại đến hiện 

đại. 

K15 

66 Logic học 2 Tiếng 

Việt 

Sinh viên có nhận thức cơ bản, hệ thống về 

các hình thức, quy luật của tư duy; phát 

triển tư duy nhạy bén, linh hoạt và chính 

xác; vận dụng trong nhận thức và hoạt 

động thực tiễn; phát hiện, phê phán, phản 

biện được những tư duy sai trái, thù địch. 

 

Môn Lôgic học trang trị cho sinh viên 
những kiến thức cơ bản, hệ thống, thiết 
thực về các hình thức, quy luật của tư duy 
nhằm hình thành, phát triển tư duy nhạy 
bén, linh hoạt, chính xác và năng lực hoạt 
động thực tiễn cho sinh viên.  
Nội dung gồm: Đối tượng và ý nghĩa của 
lôgic học; khái niệm; phán đoán; các quy 
luật cơ bản của lôgic hình thức; suy luận và 
suy diễn; suy luận quy nạp; chứng minh và 
bác bỏ; giả thuyết. 

K16 

67 Lý thuyết trò chơi 2 Tiếng 

Việt 

Lý thuyết trò chơi (Game Theory) là một 

nhánh của toán học ứng dụng, nghiên cứu 

cách các cá nhân hoặc tổ chức đưa ra 

quyết định trong các tình huống tương tác 

chiến lược. Môn học cung cấp kiến thức 

Trong khóa học này, sinh viên sẽ được 

giới thiệu về các loại trò chơi như trò chơi 

tĩnh và động, trò chơi có tổng bằng không 

và tổng khác không, cũng như trò chơi 

hợp tác và không hợp tác. Các mô hình 

K18 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

nền tảng về cách phân tích và mô hình 

hóa các trò chơi, giúp sinh viên hiểu rõ 

các khái niệm như cân bằng Nash, chiến 

lược tối ưu, và hành vi hợp tác hoặc cạnh 

tranh.  

trong lý thuyết trò chơi có thể được áp 

dụng trong ngôn ngữ học, giao tiếp, và 

dịch thuật. Môn học sẽ giúp phát triển tư 

duy logic, kỹ năng phân tích và khả năng 

tư duy chiến lược, là những kỹ năng quan 

trọng trong nhiều ngành nghề. Môn học 

cũng sẽ giúp sinh viên sẽ có thể xây dựng 

và giải quyết các mô hình trò chơi cơ bản 

và hiểu sâu hơn về cách con người ra 

quyết định khi có sự tương tác với người 

khác. 

68 Lễ tân đối ngoại 2 Tiếng 

Việt 

Mục tiêu của môn học giúp sinh viên nắm 

được các nguyên tắc cơ bản trong lễ tân 

đối ngoại, vận dụng kiến thức, kỹ năng tổ 

chức phục vụ các sự kiện đối ngoại 

Mục tiêu của môn học giúp sinh viên nắm 

được các nguyên tắc cơ bản trong lễ tân đối 

ngoại, vận dụng kiến thức, kỹ năng tổ chức 

phục vụ các sự kiện đối ngoại 

K20 

B5 Thực tập cuối khoá 4 Tiếng 

Việt, 

Tiếng 

Trung 

Thực tập cuối nhằm giúp sinh viên vận 

dụng kiến thức ngôn ngữ cùng với hiểu 

biết xã hội, kiến thức cơ bản về thương mại 

và ngoại giao vào môi trường làm việc 

thực tế. Sinh viên có cơ hội trải nghiệm 

công việc chuyên môn, rèn luyện kỹ năng 

giao tiếp, xử lý tình huống và phát triển 

thái độ nghề nghiệp phù hợp với lĩnh vực 

sử dụng ngoại ngữ chuyên sâu. 

Sinh viên tham gia thực tập tại các cơ quan, 

doanh nghiệp, tổ chức có yếu tố nước 

ngoài, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến 

biên – phiên dịch, giao tiếp công vụ, hỗ trợ 

hội nghị, làm việc hành chính hoặc đối 

ngoại. Trong quá trình thực tập, sinh viên 

áp dụng kiến thức ngôn ngữ, kỹ năng xã hội 

và hiểu biết cơ bản về môi trường thương 

mại – ngoại giao để hoàn thành nhiệm vụ 

được giao và viết báo cáo thực tập phản ánh 

quá trình học tập và làm việc thực tế. 

K11 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

B6 Tốt nghiệp 6     

69 Dịch nâng cao 2 Tiếng 

Trung 

Sinh viên lý giải được kiến thức ngôn ngữ 

và tri thức nền trên nhiều lĩnh vực; bồi 

dưỡng tư duy cấp độ cao và năng lực sáng 

tạo; nâng cao năng suất dịch thuật. 

Học phần tăng cường trang bị kiến thức, kỹ 

năng để biên dịch các tài liệu chuyên ngành 

có độ khó cao gồm văn bản pháp quy, khoa 

học công nghệ, nghiên cứu chiến lược từ 

tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt và ngược 

lại. Bồi dưỡng năng lực ứng dụng công 

nghệ thông tin vào dịch thuật.  

K11 

70 Tiếng Trung nâng cao 4 Tiếng 

Trung 

Môn học giúp sinh viên củng cố và nâng 

cao kỹ năng sử dụng tiếng Trung, đáp ứng 

yêu cầu thi tốt nghiệp. Sinh viên phát triển 

toàn diện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở 

mức độ cao, sử dụng ngôn ngữ chính xác 

trong giao tiếp học thuật và chuyên môn. 

Học phần giúp sinh viên mở rộng vốn từ 

vựng, nắm vững ngữ pháp nâng cao, rèn 

luyện tư duy phản biện và diễn đạt ý kiến 

một cách rõ ràng, logic. 

Môn học tập trung vào các chủ đề phức tạp 

trong đời sống, văn hóa, xã hội và chuyên 

ngành. Về ngữ pháp, sinh viên ôn tập và 

thực hành các cấu trúc nâng cao như câu 

điều kiện, câu bị động, thể giả định, các cấu 

trúc liên kết câu phức tạp. Kỹ năng viết 

được nâng cao qua bài luận phân tích, bình 

luận, lập luận. Kỹ năng nghe và nói được 

rèn luyện qua thảo luận, tranh luận về các 

vấn đề thời sự, chuyên ngành. Sinh viên 

cũng luyện tập các dạng bài thi tốt nghiệp 

để nâng cao khả năng làm bài và phản xạ 

ngôn ngữ. 

K11 

71 Khoá luận tốt nghiệp 6 Tiếng 

Trung 

Khóa luận tốt nghiệp nhằm giúp sinh viên 

vận dụng kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, văn 

học và xã hội vào nghiên cứu một vấn đề 

chuyên môn cụ thể bằng tiếng Trung. Sinh 

viên phát triển tư duy nghiên cứu độc lập, 

Sinh viên có thể lựa chọn và phát triển đề 

tài trong các lĩnh vực: ngôn ngữ học (âm vị 

học, cú pháp, ngữ nghĩa, dụng học...), giảng 

dạy tiếng Trunga (phương pháp giảng dạy, 

thiết kế bài học, đánh giá năng lực), dịch 

K11 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

nâng cao năng lực ngôn ngữ ở trình độ C1 

và rèn luyện kỹ năng học thuật như phân 

tích, lập luận, trình bày, trích dẫn tài liệu 

khoa học, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và 

học tập sau đại học. 

thuật (biên – phiên dịch, lý thuyết và thực 

hành dịch), hoặc văn học Trung Quốc (phân 

tích tác phẩm, tác giả, thể loại, chủ đề). Đề 

tài cần thể hiện tính học thuật, logic, khả 

năng tư duy phản biện và năng lực sử dụng 

tiếng Trung ở trình độ cao. 

C GIÁO DỤC QUỐC 

PHÒNG 

8     

72 Đường lối quốc phòng và 

an ninh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

2 Tiếng 

Việt 

Sinh viên có kiến thức cơ bản về quan 

điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về quốc phòng và an ninh; hình 

thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất 

và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu 

của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện 

mới hiện nay; Nhận thức đúng đắn về 

nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân, an ninh nhân dân, xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân gắn với thế trân an ninh 

nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang 

nhân dân. 

Học phần là nền tảng lí luận cơ bản, bao 

gồm kiến thức về đường lối quốc phòng và 

an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; chỉ 

rõ đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp 

nghiên cứu và quan điểm của chủ nghĩa 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến 

tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, những 

vấn đề cơ bản của lịch sử nghệ thuật quân 

sự Việt Nam; chủ trương của Đảng, chính 

sách của Nhà nước về xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chiến 

tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa; xây dựng lực lượng vũ 

trang nhân dân, xây dựng và bảo vệ chủ 

quyền, biên giới, bảo vệ an ninh quốc gia 

trong tình hình mới; vấn đề kết hợp phát 

triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc 

phòng, an ninh và đối ngoại, xây dựng 

K9 



31 

 

TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc. 

73 Công tác quốc phòng và 

an ninh 

2 Tiếng 

Việt 

Sinh viên có kiến thức cơ bản về an ninh 

phi truyền thống và những vấn đề cơ bản 

về đấu tranh phòng, chống tội phạm; nhận 

thức đúng đắn về các hoạt động chống phá 

cách mạng bằng “diễn biến hòa bình”, 

những tác động tiêu cực về chính trị, văn 

hóa, xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay; 

hình thành và bồi dưỡng năng lực nhận 

thức nội dung và phương pháp phòng ngừa 

tội phạm, các loại tên nạn xã hội. 

Học phần cụ thể hóa những chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

đối với nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến 

hòa bình”, những nội dung cơ bản về dân 

tộc, tôn giáo, đấu tranh chống các thế lực 

thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo 

chống phá cách mạng Việt Nam; cung cấp 

những nội dung, nhiệm vụ phòng chống các 

hành vi vi phạm pháp luật và Luật Bảo vệ 

môi trường, Luật Bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông, Luật Phòng, chống một số loại 

tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của 

người khác, Luật An toàn thông tin và 

phòng, chống vi phạm pháp luật trên không 

gian mạng; giảng dạy những kiến thức cơ 

bản về lĩnh vực an ninh phi truyền thống và 

các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở 

Việt Nam hiện nay. 

K9 

74 Quân sự chung, Kỹ thuật 

chiến đấu bộ binh và 

Chiến thuật 

4 Tiếng 

Việt 

Giáo dục cho sinh viên có ý thức tổ chức 

k  luật, tác phong khoa học, kỹ năng thực 

hiện một số nhiệm vụ quân sự; hiểu và 

nắm được những vấn đề cơ bản về điều 

Học phần giảng dạy những nội dung cơ 

bản về điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh 

đội ngũ có súng và đội ngũ đơn vị. Những 

nội dung cơ bản về bản đồ địa hình quân 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

lệnh, điều lệ QĐNDVN, biết cách tổ chức, 

quản lí, chỉ huy, duy trì đơn vị; có kỹ năng 

thực hiện điều lệnh, biết sử dụng một số 

loại vũ khí, trang bị cá nhân, có hiểu biết 

cơ bản về bản đồ địa hình quân sự và kiến 

thức phòng tránh, đánh địch tiến công; Có 

kiến thức, kỹ năng cơ bản về chiến thuật 

từng người trong chiến đấu tiến công và 

phòng ngự; nâng cao được thể lực, đáp ứng 

yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu 

trong mọi tình huống quốc phòng, an ninh 

đặt ra. 

sự, cách thức phòng tránh địch tiến công 

hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Trang 

bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng các 

môn quân sự phối hợp, kỹ thuật bắn súng 

tiểu liên AK, hiểu biết về tính năng và 

cách sử dụng một số loại lựu đạn; kiến 

thức và kỹ năng thực hiện các hình thức 

chiến thuật từng người trong chiến đấu 

tiến công, từng người trong chiến đấu 

phòng ngự và công tác đóng quân canh 

phòng. 

D GIÁO DỤC THỂ 

CHẤT 

6     

75 Giáo dục thể chất 1 2 Tiếng 

Việt 

Cung cấp kiến thức, kỹ năng vận động cơ 

bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục 

nâng cao sức khỏe và thể chất của sinh 

viên; xây dựng lòng quyết tâm, ý thức tổ 

chức k  luật, ý chí, nghị lực vượt qua khó 

khăn, thử thách; hoàn thiện nhân cách, kỹ 

năng hoạt động xã hội, tạo hứng thú, niềm 

vui, tinh thần tích cực cho sinh viên trong 

học tập. 

Môn học huấn luyện 04 bài thể dục, huấn 

luyện kiến thức và kỹ thuật chạy ngắn 

100m và nhảy xa theo chương trình Giáo 

dục thể chất trong các trường cao đẳng, đại 

học của Bộ Giáo dục và đào tạo. 
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76 Giáo dục thể chất 2 2 Tiếng 

Việt 

Cung cấp kiến thức, kỹ năng vận động cơ 

bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục 

Môn học huấn luyện kiến thức và kỹ thuật 

chạy dài, bật xa tại chỗ, 08 thế tấn, 16 động 
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TT Tên Môn học, Học phần 
Tín 

chỉ 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

Mục tiêu chung của Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 100 từ) 

Mô tả tóm tắt nội dung Môn học, Học phần 

(tóm tắt không quá 150 từ) 

Ghi 

chú 

nâng cao sức khỏe và thể chất của sinh 

viên; giáo dục đạo đức, ý thức tổ chức k  

luật, ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn, thử 

thách; sinh viên có tinh thần trách nhiệm 

và ý thức tự giác, chăm chỉ luyện tập để 

phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần; 

có những phẩm chất, năng lực cần thiết để 

trở thành người công dân có trách nhiệm, 

có sức khỏe, có văn hóa, đáp ứng yêu cầu 

sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

tác võ theo chương trình Giáo dục thể chất 

trong các trường cao đẳng, đại học của Bộ 

Giáo dục và đào tạo. 

77 Giáo dục thể chất 3 2 Tiếng 

Việt 

Cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản của 

các loại vận động chuyên môn, hình thành 

thói quen, sự tự tin trong các hoạt động 

luyện tập thể dục, thể thao cho sinh viên; 

giáo dục đạo đức, ý thức tổ chức k  luật, 

khả năng tư duy nhanh, làm việc theo đội, 

nhóm; có những phẩm chất, năng lực cần 

thiết để hoạt động trong môi trường xã hội 

hiện đại. 

Môn học huấn luyện kiến thức và kỹ thuật 

môn bóng đá và bóng chuyền theo chương 

trình Giáo dục thể chất trong các trường cao 

đẳng, đại học của Bộ Giáo dục và đào tạo. 
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